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KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ, ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu 
phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới   

Thực hiện Kế hoạch số 86/ KH-TLĐ, ngày 10/6/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam về việc “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 4a).
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Đánh giá những kết quả đã đạt được; những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 4a nhằm tiếp tục đổi mới hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, công đoàn tỉnh Đắk Lắk.
Đề xuất, kiến nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Việc tổng kết Nghị quyết 4a thực hiện từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Đánh giá về công tác tổ chức, quán triệt, truyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo triển khai nghị quyết, sự lan tỏa của việc đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 4a thành kế hoạch, chương trình hành động của các cấp công đoàn trong việc triển khai thực hiện. 
- Việc triển khai, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, những kết quả chuyển biến về nhận thức và hành động.
- Những hạn chế, khó khăn trong công tác tổ chức, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết.

- Công tác chỉ đạo, đôn đốc; kiểm tra, giám sát; chấp hành báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của các cấp công đoàn.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
- Việc kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Việc đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động.

- Việc bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ và đảm bảo chính sách cán bộ.

- Về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Đánh giá về đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
3. Đánh giá những hạn chế, yếu kém, vướng mắc và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm 
4. Đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4a trong giai đoạn mới

5. Đề xuất, kiến nghị

(Đề cương báo cáo và phụ lục số liệu đăng tải trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh)

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối với các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương căn cứ tình hình và điều kiện có thể tổ chức hội nghị tổng kết riêng hoặc lồng ghép tại các Hội nghị khác. Thời gian thực hiện và hoàn thành tổng kết trước 31/7/2024.
2. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian thực hiện hoàn thành trước 31/8/2024.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh
1.1. Ban Tổ chức – Kiểm tra
- Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết 4a đảm bảo về nội dung, chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng kết Nghị quyết 4a.
- Tổng hợp và tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a của Liên đoàn Lao động tỉnh. 
1.2. Văn phòng và các ban Liên đoàn Lao động tỉnh
- Phối hợp với Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp số liệu, báo cáo nội dung liên quan nhiệm vụ của ban theo yêu cầu báo cáo.
2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Tiến hành tổng kết những nội dung thực hiện nghị quyết ở cấp mình, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới.
- Các đơn vị gửi báo cáo tổng kết về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra) trước ngày 31/7/2024.
	Nơi nhận: 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Văn phòng, Các ban LĐLĐ tỉnh;

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;

- Lưu: VT, ToC - KT

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
 CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Văn Thành
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BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a của Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn (khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào   công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới


Phần thứ nhất
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 4a
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 
1. Tình hình tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

- Đánh giá khái quát về tình hình đoàn viên, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở tác động đến việc thực hiện Nghị quyết 4a.

- Đánh giá khái quát tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, quan hệ lao động và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tác động đến việc thực hiện Nghị quyết 4a.
2. Thuận lợi, khó khăn khi triển khai Nghị quyết 4a 

2.1. Thuận lợi

2.2. Khó khăn

II. QUÁ TRÌNH QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN; CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; SƠ KẾT, TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện

- Các văn bản chỉ đạo, h​ướng dẫn đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4a.

- Vai trò, trách nhiệm của các ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn; liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 4a. 

- Việc tổ chức nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 4a (nội dung, hình thức quán triệt, tuyên truyền; số hội nghị, số lượt người tham gia; đánh giá tác động, sức lan tỏa của việc quán triệt và đưa Nghị quyết 4a vào thực tiễn hoạt động.

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 4a

- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát.

- Tiến hành kiểm tra, giám sát; những nội dung phát hiện sai sót trong quá trình kiểm tra, giám sát đã được kiến nghị khắc phục.

- Đánh giá kết quả khắc phục sau kiểm tra, giám sát. 

3. Công tác sơ kết, tổng kết Nghị quyết 4a

Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá hằng năm, sơ kết 05 năm và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a tại địa phương, ngành, đơn vị; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, vướng mắc và nguyên nhân.

III. TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÊU TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 4a.

1. Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu.

- Chỉ rõ sự chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong các cấp công đoàn, trong đó cụ thể  những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
- Đánh giá việc kiện toàn tổ chức, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo theo hướng trực tiếp, sâu sát thường xuyên đối với công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động.

(Mỗi mục tiêu cần chỉ rõ những nội dung đã hoàn thành; những nội dung chưa hoàn thành; nguyên nhân ?)
2. Kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 4a 

2.1. Kiện toàn, củng cố tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

a) Về củng cố, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy

- Kết quả việc giải thể, tổ chức lại những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thành lập không đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá XI, XII) và việc về sắp xếp lại mô hình công đoàn ngành địa phương và công đoàn giáo dục cấp huyện.

- Kết quả việc thực hiện phân cấp quản lý phù hợp đối với từng loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, khắc phục tình trạng chồng chéo về đối tượng tập hợp và chỉ đạo hoạt động đối với công đoàn cơ sở.

- Kết quả việc xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí người làm việc theo vị trí việc làm tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

b) Về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn  

* Đối với ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra

- Việc thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Vai trò, trách nhiệm các uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Việc chấp hành các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của công đoàn đối với các uỷ viên ban chấp hành, ban thường vụ, uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2.2. Về đổi mới nội dung và phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động

- Việc tăng cường phân công cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bám địa bàn, kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động trong phạm vi quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên theo quy định của pháp luật. 

- Đề xuất, tham gia, phối hợp với chính quyền đồng cấp, cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức đối thoại định kỳ với công nhân lao động để kịp thời giải quyết bức xúc của công nhân lao động, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

- Đánh giá việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc quan tâm đến chỉ đạo hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tham gia cấp ủy cùng cấp; tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở trong hoạt động công đoàn…).

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

+ Tập trung nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến thương lượng tập thể; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. 

+ Đại diện cho tập thể lao động hoặc người lao động khi được yêu cầu khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc người lao động bị xâm phạm. 

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.

+ Hỗ trợ thu, phân phối nguồn thu kinh phí công đoàn tại cơ sở. 

+ Kết quả triển khai các nhiệm vụ như: Thực hiện dân chủ ở cơ sở (hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đối thoại; công khai minh bạch…); tổ chức các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền giáo dục; hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên; công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cấp cơ sở…

+ Công tác phát triển, quản lý đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hằng năm và 10 năm; kết quả giải quyết các vấn đề vướng mắc khác phát sinh ở cơ sở.

+ Kết quả tham gia xây dựng đảng : Số lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn giới thiệu cho đảng xem xét bồi dương, kết nạp hằng năm, trong đó số lượng được kết nạp vào đảng là bao nhiêu người (hằng năm, 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a).

+ Kết quả tham gia xây dựng chính quyền, chuyên môn, vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nhiệm vụ này.

2.3. Về bố trí cán bộ và đảm bảo chính sách cán bộ
- Kết quả việc tham gia với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện chính sách cán bộ, trong đó chú trọng chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách trưởng thành từ cơ sở được điều động, luân chuyển làm cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Phân tích, đánh giá nhằm làm rõ sự quan tâm đến công tác đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn (trong đó thể hiện rõ nội dung nâng cao kiến thức chuyên sâu về pháp luật có liên quan đến quan hệ lao động, kỹ năng hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sơ).

2.5. Đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

Thực trạng và kết quả đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đối với cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; việc thực hiện phân cấp tài chính công đoàn theo hướng tạo sự chủ động về tài chính đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Những ưu điểm  


2. Hạn chế, yếu kém, vướng mắc

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, vướng mắc ở từng nội dung trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 4a. 
3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan

- Nguyên nhân khách quan

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 4a TRONG TÌNH HÌNH MỚI

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Là định hướng các hoạt động đạt mục tiêu trong những năm tới, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra các phương hướng trọng tâm, sát, hiệu quả, như:

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới.
- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đại diện bảo về quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động, góp phần thu hút người lao động tham gia vào các hoạt động do công đoàn tổ chức.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chất lượng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trách nhiệm; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Mục tiêu

Xác định rõ mục tiêu của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới (cần gắn với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới).
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP   

Cần nghiên cứu đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần nhấn mạnh đến những giải pháp đột phá ở từng giai đoạn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết đồng thời để xuất được những mô hình hiệu quả cần được nhân rộng. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Đảng

2. Đối với Chính phủ

3. Đối với Tổng Liên đoàn

4. Đối với cấp cấp uỷ, chính quyền đồng cấp
--------------------------------
BIỂU SỐ 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN 

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ, GIAI ĐOẠN 2014-2024
(Kèm theo báo cáo tổng kết số…)

	TT
	Nội dung báo cáo
	Tên các loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

	
	
	LĐLĐ cấp huyện
	CĐ ngành địa phương
	CĐ các KCN
	CĐ tổng công ty
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khác
	CĐ giáo dục cấp huyện

	1
	Tổng số đơn vị có đến 31/12/2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng số đơn vị đã sắp xếp, giải thể phù hợp Điều lệ Công đoàn và quy định của TLĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng số đơn vị không đủ điều kiện theo quy định nhưng chưa thực hiện sắp xếp, giải thể (tính đến 31/7/2024)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tổng số đơn vị có đến thời điểm báo cáo (tính đến 31/7/2024)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tổng số đơn vị đã xây dựng Vị trí việc làm và sắp xếp người làm việc theo VTVL
	 
	 
	 
	 
	 
	 



BIỂU SỐ 2

SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 
GIAI ĐOẠN 2014-2024
(Kèm theo báo cáo tổng kết số…)
	TT
	Nội dung báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	30/6/24

	I.
	TỔNG SỐ ĐVCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Là đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Là nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Là người dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Phân chia theo khu vực:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu vực HCSN nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Cơ quan hành chính nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,3
	Cơ quan xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu vực SXKD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Doanh nghiệp nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	ĐVSN ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,3
	Liên doanh nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4
	100% vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,5
	Công ty cổ phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,6
	Công ty TNHH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,7
	Doanh nghiệp tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,8
	Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,9
	Nghiệp đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,10
	 Loại hình khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	TỔNG SỐ CÔNG ĐOÀN CẤP CS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu vực HCSN nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Cơ quan hành chính nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,3
	Cơ quan xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu vực SXKD:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Doanh nghiệp nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	ĐVSN ngoài công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,3
	Liên doanh nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4
	100% vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,5
	Công ty cổ phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,6
	Công ty trách nhiệm hữu hạn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,7
	Doanh nghiệp tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,8
	Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,9
	Nghiệp đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Loại hình khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

 GIAI ĐOẠN 2014 - 2024
(Kèm theo báo cáo tổng kết số…)

	TT
	Nội dung báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	30/6/2024

	1
	Tổng số cán bộ công đoàn cấp trên TTCS (cả chuyên trách và không chuyên trách)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*
	Chia theo chức vụ cán bộ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ viên ban chấp hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ viên ban thường vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chủ tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phó Chủ tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ ban kiểm tra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chủ nhiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phó Chủ nhiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trưởng các ban quần chúng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cán bộ công đoàn chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Người dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Số người có mặt tại thời điểm báo cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ viên ban chấp hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ viên ban thường vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chủ tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phó Chủ tịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Uỷ ban kiểm tra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chủ nhiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phó Chủ nhiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trưởng các ban quần chúng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hợp đồng kế toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hợp đồng 68/111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hợp đồng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số lượng cán bộ được quy hoạch, tạo nguồn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cán bộ được luân chuyển, điều động trong nội bộ tổ chức công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cán bộ luân chuyển từ các ngành khác về làm CBCĐ chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số CBCĐ chuyên trách trưởng thành từ cơ sở được điều động làm việc tại cơ quan công đoàn cấp trên TTCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,2
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trên đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,3
	Lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cử nhân, cao cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,4
	Đào tạo công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trên đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bồi dưỡng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,5
	Ngạch công chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chuyên viên cao cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chuyên viên chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chuyên viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cán sự
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,6
	Độ tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đến 30 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ 31 đến 40 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ 41 đến 50 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Từ 51 đến 60 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trên 61 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,7
	Kết quả đánh giá, xếp loại CBCĐ chuyên trách hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Yếu kém
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cán bộ công đoàn không chuyên trách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đảng viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Trình độ chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trên đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,2
	Lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cử nhân, cao cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,3
	Đạo tạo Công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Trên đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đại học phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bồi dưỡng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN, GIAI ĐOẠN 2014-2024

(Kèm theo báo cáo tổng kết số…)

	TT
	Nội dung báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	30/6/2024

	1
	Hỗ trợ pháp lý tại toà án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Hỗ trợ bảo vệ người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số tiền NLĐ nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công đoàn cấp trên đại diện công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số tiền người lao động nhận được sau khởi kiện (triệu đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động tư vấn pháp luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số vụ công đoàn tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người được công đoàn tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng số thoả ước lao động tập thể đã ký kết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thoả ước lao động tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Loại A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Loại B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Loại C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Loại D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Không phân loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số Nhóm doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	CĐ cấp cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị CBCC,VC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đơn vị sự nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số HTX khu vực ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Số vụ tranh chấp lao động tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Về quyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Về lợi ích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Số vụ đình công hoặc ngừng việc tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu vực nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khu vực FDI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Công tác tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Số lớp/đợt/cuộc/hội thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số lượt người tham gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Hội thi/hội diễn văn hóa văn nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Số đoàn viên công đoàn, NLĐ tham gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Số kinh phí thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Tổ chức các giải thể dục thể thao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Số đoàn viên công đoàn, NLĐ tham gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Số kinh phí thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	DN tổ chức đối thoại định kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Công tác thi đua khen thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Khen cấp nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BK của Thủ tướng cho cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	BK của Thủ tướng cho tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Huân chương các hạng cho tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Huân chương các hạng cho cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Khen cấp Tổng Liên đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua toàn diện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua chuyên đề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen tập thể 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng lao động sáng tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Khen cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua toàn diện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua chuyên đề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen tập thể 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	UBND tỉnh, thành phố khen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cờ thi đua 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen cá nhân 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Bằng khen tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Danh hiệu thi đua các cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Anh hùng lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đề tài, giải pháp, sáng kiến được công nhận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	UBND huyên và tương đương khen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giấy khen tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giấy khen cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giấy khen tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giấy khen cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Tổng giá trị tiền thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Công tác bảo hộ lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tổng số doanh nghiệp có Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số an toàn vệ sinh viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số người được huấn luyện về bảo hộ lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Tai nạn lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số vụ tai nạn lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số người bị tai nạn lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số người bị chết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Công tác phát triển đảng viên  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn giới thiệu cho đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu đã được kết nạp vào đảng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Hoạt động nữ công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số nữ được tập huấn dân số KHHGĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số nữ CNVCLĐ được khám sức khỏe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số nữ CNVCLĐ được nghỉ sinh đúng chế độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Công tác kiểm tra, giám sát   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Tổng số cuộc kiểm tra tại công đoàn  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công đoàn cấp trên xuống kiểm tra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CĐCS tự kiểm tra (kiểm tra đồng cấp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số cuộc kiểm tra tài chính Công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số lượt người đến khiếu nại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đơn thư thuộc thẩm quyền đã giải quyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đơn thư cùng phối hợp giải quyết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Việc làm và các vấn đề liên quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Việc làm  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động có việc làm thường xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động có việc làm nhưng không ổn định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Tiền lương 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mức lương bình quân/người/tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mức lương cao nhất/người/tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mức lương thấp nhất/người/tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Tham gia bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động tham gia BHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động tham gia BHYT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số người lao động tham gia BHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Quỹ “Mái ấm công đoàn”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đoàn viên được hỗ trợ xây nhà mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Số tiền được hỗ trợ xây nhà và sửa chữa nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Phát triển, quản lý đoàn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn được kết nạp mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn giảm trong kỳ (chuyển đi nơi khác, nghỉ việc, nghỉ hưu…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn đến kỳ báo cáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số đoàn viên công đoàn được cập nhật vào phần mềm quản lý đoàn viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,1
	Công đoàn cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (tách)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (tách)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp khu vực ngoài nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Công đoàn cơ sở hợp tác xã khu vực ngoài nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Nghiệp đoàn cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16,2
	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xuất sắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hoàn thành 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Không hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Công tác ĐTBD cán bộ công đoàn cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lớp tập huấn do công đoàn cơ sở tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lớp tập huấn do công đoàn cấp trên TTCS tổ chức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng số kinh phí chi ĐTBD CBCĐ cấp cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Tài chính công đoàn cấp trên TTCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng thu kinh phí công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng thu đoàn phí công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	DN chưa có tổ chức CĐ thực hiện nộp kinh phí công đoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tổng chi tài chính công đoàn
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